
   

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Thực hiện Công văn số 2222/SNNMT-CNTY ngảy 21/8/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia 

cầm; đăng ký nhu cầu vắc xin, hoá chất từ nguồn hỗ trợ của tỉnh 6 tháng cuối năm 2025 

và đăng ký nhu cầu vắc xin, hoá chất xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm năm 2026. Qua rà soát, UBND xã Trường Giang đăng ký với những nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tổng đàn gia súc, gia cầm (Tính đến ngày 28/8/2025) 

 

TT Loại vật nuôi Số lượng (con) Ghi chú 

1 Trâu bò 4.412  

2 Lợn 6.100  

3 Chó, mèo 2.800  

4 Gia cầm 66.809 Tổng đàn từ 50 

con trở lên vào 

khoảng 7.000 con. 

2. Nhu cầu vật tư thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 

2.1. Vắc xin: 
 

T

T 
Loại vắc xin 

Đối 

tượng 

tiêm 

Tổng 

đàn 

(con) 

Tổng 

diện 

tiêm 

(con) 

Nhu 

cầu 

đợt 

2/202

5 

Nguồn vắc 

xin 

Tỉnh 

mua 

(liều) 

Xã 

mua 

(liều) 

1 Vắc xin Lở mồm long 

móng 

Trâu bò 4.412     

2 Vắc xin Tụ huyết trùng Trâu bò 4.412     

3 Vắc xin Viêm da nổi cục Trâu bò 4.412     
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4 Vắc xin Dịch tả lợn Châu 

Phi 

Lợn 6.100     

5 Vắc xin Cúm gia cầm Gà, vịt 66.800 7.000 2.000 2.000  

6 Vắc xin Dại  Chó 

mèo 

2.450 Người dân chi trả  

2.2. Hoá chất:  

 

 
Hoá chất 

(lít) 

Thuốc diệt 

côn trùng  

Tỉnh mua Xã mua 

Hoá chất 

(lít) 

Thuốc 

diệt côn 

trùng 

Hoá chất 

(lít) 

Thuốc 

diệt 

côn 

trùng 

1 150 lít   150 lít     

3. Nhu cầu vắc xin, hoá chất năm 2026 

3.1. Vắc xin: 
 

TT Loại vắc xin 

Đối 

tượng 

tiêm 

Tổng 

đàn 

(con) 

Tổng 

diện 

tiêm 

(con) 

Nhu 

cầu 2 

đợt 

/2026 

Nguồn vắc xin 

Tỉnh 

mua 

(liều) 

Xã 

mua 

(liều) 

1 Vắc xin Lở mồm 

long móng 

Trâu 

bò 

4.412 3.000  6.000 6.000  

2 Vắc xin Tụ huyết 

trùng 

Trâu 

bò 

4.412 3.000  6.000 6.000   

3 Vắc xin Tam liên 

lợn 

Lợn 6.100 Người dân chi trả 

4 Vắc xin Viêm da 

nổi cục 

Trâu 

bò 

4.412 3.000 3.000 3.000  

5 Vắc xin Dịch tả lợn 

Châu Phi 

Lợn 6.100 5.400 8.500 8.500  

6 Vắc xin Cúm gia 

cầm 

Gà, vịt 66.800 7.000 11.000 11.000  

7 Vắc xin Dại  Chó 

mèo 

2.450 Người dân chi trả  

3.2. Hoá chất 
 

TT 
Nhu cầu năm 2026 Trong đó 

Tỉnh mua Xã mua 
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Hoá chất 

(lít) 

Thuốc diệt 

côn trùng  

Hoá chất 

(lít) 

Thuốc 

diệt côn 

trùng 

Hoá chất 

(lít) 

Thuốc 

diệt 

côn 

trùng 

1 1.200 lít  50 lít 1.200 lít  50 lít   

UBND xã báo cáo để Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kịp thời tổng hợp./.  

                                                             
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- PCVP UBND xã;                                                                                             

- Phòng Kinh tế xã; 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; 

- Lưu: VT.                                                            

                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hồng Sơn 
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